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	Ngành đào tạo
	Môn xét tuyển
(Một môn trong các môn cơ sở ngành và chuyên ngành)

	
	
	Mã ngành
	Cơ sở ngành
	Chuyên ngành

	1
	Xây dựng dân dụng và công nghiệp
	7510102
	- Cơ học đất
- Địa kỹ thuật
- Địa chất-cơ học đất
- Cơ học cơ sở
- Sức bền vật liệu
- Cơ học kết cấu
- Vật liệu xây dựng
- Kết cấu BTCT
- Kết cấu thép
- Trắc địa
- Kết cấu gạch đá gỗ
- Kết cấu công trình
	- Kỹ thuật thi công
- Kỹ thuật xây dựng
- Kiến trúc dân dụng và công nghiệp
- Kết cấu nhà bê tông cốt thép
- Kết cấu nhà thép
- Tổ chức thi công công trình xây dựng
- Cấu tạo nội thất
- Thiết kế nội thất căn hộ
- Nội thất văn phòng
- Nền và móng
- Xây gạch
- Trát, láng
- Cấp thoát nước
- Tin học ứng dụng


	2
	Xây dựng cầu đường bộ
	7510104
	- Cơ học đất
- Địa kỹ thuật
- Địa chất-Cơ học đất
- Cơ học cơ sở
- Sức bền vật liệu
- Cơ học kết cấu
- Vật liệu xây dựng
- Kết cấu BTCT
- Kết cấu thép
- Trắc địa
- Kết cấu công trình
	- Kỹ thuật thi công
- Xây dựng cầu
- Xây dựng nền đường
- Xây dựng mặt đường
- Thi công nền đường
- Thi công mố trụ cầu
- Thi công kết cấu nhịp cầu
- Thiết kế đường ô tô
- Thiết kế cầu BTCT
- Thiết kế cầu thép
- Nền móng
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	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	7510205
	- Lý thuyết ô tô
- Cấu tạo ô tô
- Động cơ đốt trong
- Nguyên lý máy
- Chi tiết máy
- Dung sai kỹ thuật đo
(Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật)
- Nguyên lý-Chi tiết máy

	- Chẩn đoán kỹ thuật ô tô
- Phần mềm chuẩn đoán kỹ thuật ô tô
- Hệ thống điện, điện tử trên ô tô
- Kiểm định kỹ thuật ô tô
- Kết cấu - Tính toán động cơ
- Kết cấu – Tính toán ô tô
- Trang bị điện và các thiết bị điều khiển tự động trên ô tô
- Thử nghiệm và kiểm định kỹ thuật ô tô
- Công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
- Kỹ thuật chung ô tô và công nghệ sửa chữa
- Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và nhóm piston
- Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phân phối khí
- Chuẩn đoán và sửa chữa PAN ô tô
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